
104Số 195(II) tháng 9/2013

1. Đặt vấn đề

Chăn nuôi lợn đóng vai trò quan trọng trong phát
triển kinh tế của Việt Nam. Nó được xem là quan
trọng nhất trong ngành chăn nuôi ở Việt Nam, đặc
biệt là trong việc tạo thu nhập cho người chăn nuôi
(Cục Chăn nuôi, 2007). Theo ước tính của Bộ Nông
nghiệp và Phát triển nông thôn và UNDP (2003), có
khoảng trên 70% số hộ dân sống ở nông thôn nuôi
lợn. Chăn nuôi lợn không những đóng vai trò quan
trọng trong việc tạo việc làm và thu nhập cho người
dân mà còn là nguồn cung cấp thịt quan trọng cho
đời sống hàng ngày. Lượng thịt lợn tiêu thụ hàng
năm chiếm tới hơn 70% sản lượng thịt tiêu thụ các
loại. Mức tiêu thụ thịt lợn đã tăng từ 22,3kg/đầu
người năm 2003 lên 30,7 kg/đầu người năm 2007 và
vẫn đang tiếp tục tăng (ILRI, 2007). Mức tiêu dùng
thịt lợn tăng cao đã làm cho chăn nuôi lợn của nước
ta có những bước phát triển mạnh. Năm 1990, tổng
đàn lợn của nước ta là 13,4 triệu con thì đến năm
2005 con số này đã là 27,6 triệu con. Tốc độ tăng
đàn giai đoạn 1990 – 2005 là 4,94%/năm (Tổng Cục
thống kê, 2010). Tuy nhiên, tổng đàn lợn giai đoạn
2005 – 2010 có xu hướng chững lại. Năm 2010,

tổng đàn lợn là 27,4 triệu con giảm khoảng 0,2 triệu
con so với năm 2005. Năm 1995, tổng đàn lợn của
Việt Nam đứng thứ 14 thì đến nay tổng đàn lợn của
nước ta đã vươn lên đứng thứ 4 trên thế giới (sau
Trung Quốc, Hoa Kỳ và Brazil) (Cục Chăn nuôi,
2010).

Đoan Hùng là huyện có ngành chăn nuôi lợn phát
triển mạnh của tỉnh Phú Thọ với nhiều trang trại và
gia trại lớn. Tuy nhiên, cũng như toàn quốc, chăn
nuôi lợn của Đoan Hùng đã có dấu hiệu chững lại từ
năm 2008 với nguyên nhân chủ yếu là do người
chăn nuôi gặp nhiều rủi ro. Các rủi ro như: giá cả
đầu vào liên tục tăng, giá bán lợn đầu ra thì bấp
bênh trong khi dịch bệnh ngày càng nhiều và diến
biến phức tạp, nguồn vốn vay ngày càng khó khăn,
lãi suất cao,… đã và đang gây ảnh hưởng rất lớn đến
các hộ chăn nuôi.

2. Phương pháp nghiên cứu

Chúng tôi tiến hành khảo sát và điều tra phỏng
vấn theo phương pháp phân tầng ngẫu nhiên. Trước
hết chúng tôi chọn ngẫu nhiên 3 xã trong 3 nhóm xã
(nhóm các xã chăn nuôi lợn nhiều, nhóm các xã
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chăn nuôi lợn trung bình và nhóm các xã chăn nuôi
lợn ít). Mỗi xã chọn ngẫu nhiên 20 hộ chăn nuôi lợn.
Kết quả là 60 hộ nông dân chăn nuôi lợn trên địa
bàn ba xã Phương Trung, Chí Đám, Vụ Quang của
huyện Đoan Hùng. Trong đó có: 18 hộ chăn nuôi
lợn với quy mô lớn, 16 hộ quy mô vừa và 26 hộ quy
mô nhỏ. Ngoài ra đề tài còn tiến hành phỏng vấn
một số đối tượng có liên quan: các cán bộ thú y cơ
sở, cán bộ khuyến nông các xã điều tra, cán bộ
phòng Nông Nghiệp huyện, và các tác nhân khác
trong ngành hàng lợn thịt với các nội dung liên quan
đến chăn nuôi lợn và các giải pháp quản lý nhà nước
đang thực hiện trong việc giảm thiểu rủi ro trong
chăn nuôi lợn. Để phân tích số liệu, chúng tôi sử
dụng các phương pháp: thống kê mô tả, thống kê so
sánh, phân tổ thống kê. Để nghiên cứu rủi ro, chúng
tôi sử dụng chỉ tiêu tần suất xuất hiện rủi ro và hệ số
biến thiên (coefficient of variation – CV).

3. Kết quả nghiên cứu

3.1. Rủi ro trong chăn nuôi lợn thịt của các hộ
nông dân 

3.1.1. Rủi ro về giống
Rủi ro về giống gặp phải khi các hộ mua phải

giống kém chất lượng, lượng giống không đáp ứng
được nhu cầu chăn nuôi. Theo điều tra thì có đến
40% các hộ gặp rủi ro về giống. Các hộ QMV có tỷ
lệ gặp rủi ro nhiều nhất là 43,75%, tiếp đến là các hộ
QMN và QML gặp rủi ro về giống ít nhất. Tỷ lệ hộ
điều tra gặp rủi ro do mua phải giống chất lượng
kém là lớn nhất (23,33%), trong đó chủ yếu là các
hộ QMN gặp phải. Ngược lại các hộ QMV và QML
gặp rủi ro về chất lượng ít hơn nhưng lại rủi ro về số

lượng nhiều hơn. Xét theo hệ số rủi ro CV, ta thấy
hộ chăn nuôi QMV có hệ số rủi ro về giống cao
nhất. Các hộ còn lại có hệ số rủi ro thấp hơn.
Nguyên nhân chính được cho là, các hộ QML
thường là chăn nuôi kết hợp, họ tự túc được con
giống, do vậy mức độ rủi ro thấp hơn. Xét về giá trị
thì mức thiệt hại bình quân mà rủi ro về giống gây
là cho các hộ là không lớn, đặc biệt là đối với các hộ
QML có doanh thu hàng trăm triệu đồng mỗi năm. 

3.1.2. Rủi ro về thức ăn chăn nuôi
Tỷ lệ hộ gặp rủi ro về TĂCN đều cao ở cả ba quy

mô, dựa vào hệ số CV cho thấy chăn nuôi quy mô
càng lớn thì rủi ro về TĂCN càng nhiều. Thiệt hại
do rủi ro TĂCN gây ra lớn hơn so với rủi ro về
giống. Đặc biệt, có hộ QMN thiệt hại nhiều nhất lên
đến 1867,5 triệu đồng/năm. Đây là một con số thiệt
hại khá lớn đối với chăn nuôi QMN. Tính tổng thiệt
hại cả do giống và do TĂCN gây ra cho các hộ thì
con số thiệt hại không phải là nhỏ nhất là đối với các
hộ QMN. Các hộ QMV thiệt hại nhiều hơn nhưng
vẫn có khả năng khắc phục được. Khả năng tiếp cận
và mọi điều kiện của các hộ QML đều tốt hơn nên
việc khắc phục mức thiệt hại trên là không mấy khó
khăn.

3.1.3. Rủi ro về dịch bệnh

Chăn nuôi lợn thịt ở Đoan Hùng thường gặp phải
một số loại bệnh như lở mồm long móng, tiêu chảy,
tai xanh, suyễn, bại liệt. Các bệnh tiêu chảy, suyễn
có khả năng chữa trị và chỉ làm giảm tăng trọng,
tăng chi phí chăn nuôi nhưng với tai xanh và lở
mồm long móng thì không thể chữa được lây lan lên
thành dịch làm chết hàng loạt lợn của người dân gây
ra thiệt hại rất lớn.

Dịch bệnh xảy ra trên tất cả các quy mô với tỷ lệ
đều rất cao. Tỷ lệ các hộ gặp rủi ro dịch bệnh ở ba
quy mô QMN, QMV và QML lần lượt là 88,46%,
68,75% và 77,78%.

Thiệt hại của các hộ chăn nuôi do dịch bệnh gây
ra là rất lớn, đặc biệt trong năm 2010 khi dịch lở
mồm long móng bùng phát làm lợn chết rất nhiều
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gây thiệt hại hàng trăm triệu đồng cho các hộ. Hệ số
CV cho thấy rủi ro về dịch bệnh tăng theo quy mô.
Các hộ QML gặp rủi ro cao nhất và thiệt hại cũng
lớn nhất. Rủi ro dịch bệnh gây khó khăn cho cả ba
quy mô. Hầu hết những hộ QMN thiếu vốn đầu tư,
hoạt động trồng trọt chỉ giúp các hộ giải quyết nhu
cầu ăn mặc hàng ngày và hầu như không mang lại
khoản thu lớn 1 lúc như chăn nuôi lợn. Do đó việc
mất đi một khoản tiền hơn 3 triệu mỗi năm như vậy
với họ là lớn. 

3.1.4. Rủi ro về thị trường

Rủi ro thị trường bao gồm sự biến động giá cả các
đầu vào (giống, TĂCN, thuốc thú y,…) và biến
động giá đầu ra nhưng các hộ chăn nuôi chịu thiệt
hai chủ yếu do giá bán lợn đầu ra. C16 là cám dành
cho lợn thịt. C14 cám đậm đặc dành cho lợn con.

Giá cả biến động thị trường biến động khiến
người chăn nuôi luôn trong tình trạng lo lắng phải
đối mặt với kịch bản “được mùa thì rớt giá”. Lúc có
lợn bán thì giá lại xuống thấp và khi không có thì giá
lại lên cao chót vót. Xét về mặt tương đối, tương
quan giữa giá đầu ra với giá đầu vào cũng như mức
độ giao động của giá đầu ra là một dấu hiệu bất ổn
đối với người chăn nuôi lợn. Trong khi giá đầu vào
có biên độ giao động nhẹ nhưng lại có xu hướng
tăng lên thì giá đầu ra lại giao động mạnh và biến
động tăng giảm thất thường. Mức biến động thị
trường đầu ra càng lớn thì rủi ro mà người chăn nuôi
gặp phải càng cao do đó các hộ chăn nuôi chịu thiệt

hại chủ yếu do giá lợn đầu ra nhất là đối với nhóm
hộ QML. 

3.2. Ứng xử của người chăn nuôi trước những
rủi ro trong chăn nuôi lợn

3.2.1. Đối với rủi ro về giống và phối giống

Rủi ro về giống và phối giống cho thể coi là dễ
phòng chống nhất trong các loại rủi ro. Tuy nhiên,
trên địa bàn huyện hai loại rủi ro này vẫn xuất hiện
tương đối nhiều đặc biệt ở các hộ chăn nuôi QMN.
Các hộ chủ yếu vẫn chống rủi ro chứ chưa sử dụng
các biện pháp phòng rủi ro trước tiên. Đây là những
loại rủi ro tác động đến từng đối tượng cụ thể, riêng
biệt và phụ thuộc vào sự hiểu biết, kỹ thuật điều
kiện của từng hộ. Vì vậy, phản ứng của người chăn
nuôi ở các quy mô khác nhau cũng khác nhau khi
gặp phải rủi ro này.

Tỷ lệ người chăn nuôi QMN mua phải giống lợn
chất lượng kém là rất cao lên đến 81,82%, tỷ lệ này
giảm dần theo quy mô tức là tỷ lệ các hộ QMV và
QML mua phải giống chất lượng kém là ít hơn do
các hộ có kỹ thuật chọn giống tốt hơn, nơi mua
giống chủ yếu ở các trại lợn/HTX chăn nuôi nên
nguồn giống được bảo đảm hơn. Khi mua phải
giống kém chất lượng có 50% những hộ QML loại
thải ngay vì theo họ, lợn kém chất lượng có nuôi
tiếp cũng chỉ làm tốn thêm chi phí chăn nuôi chứ
hiệu quả không cao. Ngoài ra có tới 33,33% số hộ
mang lợn đến nơi mua để bắt đền vì đối với họ chi
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phí về giống là loại chi phí lớn thứ hai sau chi phí
TĂCN, nếu không mang trả lại thì chăn nuôi sẽ bị
lỗ. Ngược lại, các hộ QMN thường phản ứng là cứ
tiếp tục nuôi khi nào có điều kiện mới loại thải. Vì
nguồn cung giống chủ yếu là anh em/họ hàng nên
không hộ nào mang lợn đến bắt đền.

Đối với rủi ro về phối giống cũng có sự phản ứng
khác nhau giữa các quy mô. Các hộ QMN chủ yếu
sử dụng phương pháp phối giống trực tiếp. Khi phối
giống hỏng họ thường chú ý hơn đến thời điểm thụ
tinh của lợn nái. Có nhiều con nái phối hỏng nhiều
lần các hộ chủ yếu bán để thịt cũng có những hộ cho
là tại con đực nên đã thay đổi kỹ thuật viên. Các hộ
QMV và QML cũng học cách xác định thời điểm
thụ tinh để hạn chế thiệt hại về phối giống. Nếu
không được nhiều lần các hộ cũng thay đổi nguồn
tinh hoặc chuyển hướng/bán con nái đó đi. Đặc biệt,
có hộ đi học cách phối giống nhân tạo và về tự phối
giống cho đàn nái của nhà.

3.2.2. Đối với rủi ro dịch bệnh

Dịch bệnh là loại rủi ro chính gây thiệt hại cho
người chăn nuôi lợn ở huyện Đoan Hùng. Tình hình
dịch bệnh trong những năm qua rất phức tạp,
thường phát triển thành dịch lớn nên không có hộ
chăn nuôi nào có thể tránh khỏi. Vì vậy, tất cả những
người chăn nuôi luôn có ứng xử là phòng chống loại
rủi ro này mà không thể lảng tránh được. 

Người chăn nuôi đã sử dụng nhiều bệnh pháp
phòng chống bệnh cho lợn nhưng vẫn có sự khác
nhau giữa các quy mô trong công tác phòng chống
bệnh. Tất cả các hộ chăn nuôi ở tất cả các quy mô
đều dọn phân và rửa chuồng trại hàng ngày cho lợn.
Tuy nhiên, tỷ lệ các hộ QMN phun thuốc khử trùng
khu nuôi lại chưa cao trong khi các hộ QMV và
QML lại rất chú trọng biện pháp này. Tỷ lệ tiêm
phòng bệnh dịch cho lợn của các hộ QMV và QML
là rất tốt nhưng tỷ lệ các hộ tiêm phòng theo sự tổ
chức của địa phương là không cao mà chủ yếu các

Đồ thị 1. Giá đầu vào và đầu ra trong chăn nuôi lợn theo tháng (1000 đồng)

Nguồn: Số liệu tổng hợp
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hộ mua vắcxin về tự tiêm phòng. Các hộ QMN tiêm
phòng ít hơn do không tin tưởng cán bộ thú y và
cũng không có điều kiện cũng như kỹ thuật để tự
mua vắcxin về tiêm. 

Mặc dù đã áp dụng nhiều biện pháp nhằm phòng
chống rủi ro dịch bệnh nhưng những cố gắng của
người chăn nuôi không thể giúp họ tránh được rủi ro
dịch bệnh. Và khi dịch bệnh xảy ra người chăn nuôi
có những phản ứng khá khác nhau giữa các quy mô.
Tỷ lệ tự chữa bệnh cho lợn giảm theo quy mô. Có
đến 50% số hộ QML tự chữa bệnh cho lợn vì các hộ
luôn chủ động tham gia các buổi tập huấn của các
công ty TĂCN, công ty thuốc thú y và tìm hiểu từ
nhiều phương tiện khác. Ngược lại, tỷ lệ mời nhân
viên thú y lại tăng dần theo quy mô. Các hộ QMN
không có kỹ thuật nên thường lựa chọn cách mời
nhân viên thú y mặc dù hầu hết các hộ điều đánh giá
chi phí chữa trị là quá cao.

3.2.3. Đối với rủi ro về thị trường

Rủi ro về thị trường liên quan đến nhiều cá nhân
và mang tính hệ thống không chỉ một ngành chăn
nuôi. Rủi ro về mặt thị trường trong chăn nuôi lợn
muốn nói đến sự tăng giá của TĂCN và sự biến
động của giá bán lợn do đó một cá nhân không thể
điểu chỉnh được nó mà chỉ có thể đưa ra các biện
pháp để giảm thiểu sự tác động của rủi ro thị trường
đến hoạt động chăn nuôi của hộ. Tùy thuộc vào quy
mô, điều kiện của từng hộ mà mỗi hộ có những biện
pháp khác nhau để hạn chế rủi ro cho gia đình mình.

Khi giá TĂCN tăng thì hầu hết các hộ QMN hạn
chế sử dụng thức ăn công nghiệp thay vào đó họ tận
dụng những sản phẩm của hoạt động trồng trọt như
ngô, sắn, rau khoai,… cũng có những hộ tận dụng
phế phẩm của nghề nấu rượu, làm đậu phụ hay làm
hàng ăn để chăn nuôi. Ngược lại, các hộ chăn nuôi
QML không thể sử dụng thức ăn tự chế biến được
mà vẫn phải phụ thuộc rất nhiều vào thức ăn công
nghiệp. Nhưng họ đã biết liên kết lại với nhau tạo

thành các hiệp hội chăn nuôi của xã. Hội này bước
đầu hoạt động và đã mang lại nhiều thuận lợi cho
người chăn nuôi:

- Liên kết trong việc mua TĂCN, các hộ tập trung
nhau lại và mua với khối lượng lớn trực tiếp từ công
ty sẽ giảm được thiệt hại do giá cao khi mua từ các
đại lý hay tư nhân.

- Các thành viên trong hội có thể tham quan, học
hỏi chia sẻ kinh nghiệm cho nhau, giúp đỡ nhau khi
có rủi ro.

- Liên kết cùng nhau tìm kiếm nhiều nơi tiêu thụ
lợn tốt hơn, đảm bảo đầu ra chắc chắn hơn.

Tuy hiệp hội này mới chỉ được lập ra không có
quy chế hoạt động rõ ràng, không có tài chính riêng
và chỉ dừng lại ở mức độ thỏa thuận chung bằng
miệng giữa các hội viên mà không có văn bản cụ
thể. Dù mang tính tự phát nhưng đây là hình thức
liên kết xuất phát từ sự tự nguyện vì lợi ích chung
của tất cả các thành viên tham gia. Hội cũng đã hoạt
động có hiệu quả không những hạn chế được rủi ro
trong chăn nuôi mà còn góp phần đưa ngành chăn
nuôi của huyện phát triển bền vững hơn trong tương
lai. 

3.3. Nguyên nhân gây ra những rủi ro trong
chăn nuôi lợn ở Đoan Hùng

3.3.1. Nguyên nhân gây ra rủi ro về giống 

Nguyên nhân gây ra rủi ro về giống quan trọng
nhất vẫn là do chất lượng giống kém. Hiện nay, trên
địa bàn huyện chưa có cơ sở sản xuất giống đảm bảo
an toàn, chất lượng cao và ổn định. Người dân để
đảm bảo giống thường mua lợn nái về nuôi và tự
cung cấp giống cho chăn nuôi lợn thịt. Tuy nhiên,
lợn nái giống chưa thực sự đảm bảo tiêu chuẩn mà
người dân yêu cầu và họ vẫn gặp những rủi ro liên
quan đến giống. 

Nguyên nhân sâu xa gây ra những rủi ro về giống
vẫn là do ý thức của người chăn nuôi. Mặc dù hàng
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năm trên địa bàn huyện có mở rất nhiều buổi tập
huấn chăn nuôi, cung cấp thông tin, tư vấn giúp
người dân lựa chọn con giống, nơi mua giống cũng
như kỹ thuật chăn nuôi nhưng tỷ lệ hộ tham gia tập
huấn là rất ít. Theo thống kê của Trạm Thú Y huyện
cũng như ở Phòng Nông nghiệp và PTNT huyện
Đoan Hùng thì tỷ lệ người dân tham gia các lớp tập
huấn chỉ đạt khoảng 54,78% mỗi năm. Không tham
gia tập huấn và tham khảo ý kiến từ những nguồn
chính thống nên có đến 78,33% hộ tham khảo thông
tin phi chính thống từ họ hàng/hàng xóm và thương
lái đến địa phương. Tỷ lệ hộ mua giống từ những
nơi không đảm bảo cũng lên đến 38,33% và đến
51,67% hộ không biết hoặc chỉ biết sơ sơ về nguồn
gốc giống mà mình đã mua. Hơn nữa, người chăn
nuôi vẫn chọn giá cả là căn cứ chọn mua hơn là chất
lượng giống (chỉ có 45% hộ chọn chất lượng giống
là căn cứ). Đặc biệt, khi mua giống thì hầu hết người
chăn nuôi không thực hiện cam kết gì với nơi cung
cấp giống, chỉ có 18,33% hộ thực hiện cam kết
những cũng chủ yếu là thỏa thuận bằng miệng nên
cũng không giúp được nhiều khi gặp rủi ro. Do đó,
việc gặp rủi ro về giống là điều tất nhiên. 

3.3.2. Nguyên nhân gây ra rủi ro về dịch bệnh

Người chăn nuôi chưa hiểu hết về cách pha trộn
thức ăn và cách dọn vệ sinh chuồng trại trong chăn
nuôi lợn dẫn đến lây lan dịch bệnh cho đàn vật nuôi
như: tiêu chảy, tai xanh trong những năm gần đây. 

Đội ngũ cán bộ thú y cơ sở ở nước ta nói chung
và ở Đoan Hùng nói riêng là rất mỏng. Chỉ có 3 cán
bộ làm việc ở Trạm Thú Y huyện, mỗi xã có 1 thú y
cơ sở khi dịch bệnh xảy ra hoặc có đợt tiêm phòng
nào đó thì huy động thêm cán bộ khuyến nông và
thuê 2-3 người có trình độ sơ cấp đang hoạt động tư

nhân trên địa bàn đi tiêm phòng. Do đó, việc kiểm
soát dịch bệnh và hiệu quả công tác tiêm phòng
không được đảm bảo. 

Ý thức của người dân trong việc phòng dịch bệnh
như: tuân thủ lịch tiêm phòng, giữ vệ sinh trong
chăn nuôi kém hay ý thức khi dịch bệnh xảy ra như
cố tình bán chạy lợn bệnh, dấu dịch không thông
báo cho cơ quan chức năng. 

Trình độ của các các bộ thú y kém. Trong số 20
cán bộ thú y được hỏi thì chỉ có 1 người có trình độ
đại học chính quy, 2 người đại học tại chức, còn lại
là trình độ sơ cấp. Điều này phần nào ảnh hưởng đến
ý thức của người chăn nuôi vì họ không tin tưởng
vào trình độ của nhân viên thú y nên đã không chấp
hành tiêm phòng và báo cáo dịch bệnh. 

Ngoài những nguyên nhân do chính người chăn
nuôi và chính quyền địa phương gây ra còn phải kể
đến một số nguyên nhân xuất phát từ phía các tác
nhân như: Thu gom, giết mổ, chế biến và bán lẻ.
Các thu gom là người dân trong huyện thì dùng
phương tiện là xe máy nên chỉ mua được số lượng
lợn ít của các hộ QMN, những hộ QMV và QML
thường bán lợn cho các thu gom từ nơi khác đến và
chủ yếu các chủ thu gom ở thị xã Phú Thọ, Vĩnh
Tường- Vĩnh Phúc, các thu gom trên Ngã ba Yên
Bái, cũng có những thu gom từ Hà Nội, Hải Dương
lên.

3.4. Giải pháp giảm thiểu rủi ro trong chăn nuôi

3.4.1. Tạo nguồn giống lợn chất lượng, ổn định

Hàng năm cần tổ chức tốt việc bình tuyển, quản
lý đàn lợn giống cấp bố mẹ đủ tiêu chuẩn để sản
xuất thương phẩm phục vụ sản xuất.

Tạo mối liên kết chặt chẽ giữa hộ chăn nuôi, cán
bộ thú y, khuyến nông với nơi cung cấp giống để

Đồ thị 2. Ứng xử của người chăn nuôi khi gặp rủi ro dịch bệnh

Nguồn: Số liệu điều tra năm 2012
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đảm bảo nguồn giống được cung cấp đầy đủ, ổn
định cả về số lượng và chất lượng.

Tăng cường chuyển giao tiến bộ KHKT trên lĩnh
vực chăm sóc, nuôi dưỡng cũng như công tác tuyển
chọn giống.

Xử lý nghiêm những hành vi vi phạm pháp luật
về sản xuất, lưu thông những giống lợn kém chất
lượng, không rõ nguồn gốc và chưa được kiểm tra,
đánh giá chất lượng.

3.4.2. Giải pháp về thức ăn chăn nuôi

Hướng dẫn chăn nuôi theo quy trình, theo giai
đoạn cho từng giống lợn. Vì mỗi giống có nhu cầu
về thức ăn riêng và mỗi giai đoạn phát triển, lợn có
tiêu chuẩn về khẩu phần ăn khác nhau.

Quy hoạch, tận dụng lợi thế của vùng, có những
chính sách ưu đãi, khuyến khích các doanh nghiệp
xây dựng nhà máy chế biến ăn chăn nuôi tại địa
phương.

Hướng dẫn chế biến, bảo quản dự trữ thức ăn cho
lợn. Hạn chế tối đa thiệt hại do dự trữ hỏng.

Thường xuyên thanh tra, kiểm tra các cơ sở kinh
doanh TĂCN để kiểm soát được thị trường TĂCN.
Xử lý nghiêm những trường hợp buôn bán, kinh
doanh TĂCN kém chất lượng. Vì TĂCN kém chất
lượng là nguyên nhân gây ra nhiều loại bệnh cho
lợn. 

3.4.3. Tuyên truyền, tập huấn nâng cao nhận thức
của người chăn nuôi về rủi ro trong chăn nuôi lợn

Mở các lớp tập huấn, nâng cao nhận thức cho
người chăn nuôi về kỹ thuật chọn giống và phối
giống, nâng cao nhận thức trong công tác phòng
chống dịch bệnh và nâng cao kiến thức thị trường.

Thông qua những buổi tập huấn, cán bộ thú y,
khuyến nông có thể giới thiệu các địa chỉ cung cấp
giống chất lượng cho người chăn nuôi và đây là cầu
nối quan trọng kết nối người chăn nuôi với những
nơi cung cấp giống.

Ngoài mở các lớp tập huấn trực tiếp có thể phát
sóng các chương trình khuyến nông với nội dung
liên quan đến kỹ thuật chăn nuôi, giới thiệu các mô
hình chăn nuôi tiêu biểu trên địa bàn thông qua hệ
thống đài phát thanh và truyền hình huyện Đoan
Hùng để người chăn nuôi có thể học hỏi và vận
dụng.

Nâng cao năng lực cho đội ngũ cán bộ thú y cấp
xã.

3.4.4. Tăng cường công tác phòng chống dịch
bệnh cho đàn lợn

Cả hệ thống chính trị cần vào cuộc, lãnh đạo, chỉ
đạo giáo dục toàn dân tự giác thực hiện Pháp lệnh
Thú y, bảo vệ môi trường, vệ sinh an toàn thực
phẩm.

Có chế tài đủ mạnh bắt buộc người dân thay đổi
hành vi nếp sống tùy tiện: vận chuyển gia súc bệnh,
vật nuôi chết vứt bừa bãi ra môi trường, giấu
dịch,… làm ô nhiễm môi trường, lây lan dịch bệnh.

Đầu tư trang thiết bị, kỹ thuật cho các trung tâm
chuẩn đoán thú y vùng và đào tạo cán bộ thú y cơ
sở. Áp dụng công nghệ tiên tiến trong công tác tiêm
phòng, chuẩn đoán bệnh nhanh chóng, chính xác.

Sớm có quy hoạch xây dựng khu chăn nuôi tập
trung trên địa bàn huyện để có thể ứng dụng được
những tiến bộ khoa học kỹ thuật vào chăn nuôi.

3.4.5. Các giải pháp nhằm giảm thiểu rủi ro từ thị
trường đối với người chăn nuôi lợn

Minh bạch hệ thống thông tin thị trường đặc biệt
là thông tin về sự biến động giá cả đầu vào cũng như
đầu ra. Phát huy tối đa lợi thế về vị trí địa lý của
vùng.

Nâng cao khả năng tiếp cận thông tin thị trường
cho người chăn nuôi: Tạo điều kiện thuận lợi cho
người chăn nuôi tiếp cận được nguồn vốn vay ưu
đãi, tiếp cận được thị trường tiêu dùng mà không
phải lệ thuộc quá nhiều vào các trung gian,…

Thực hiện cam kết bằng hợp đồng văn bản giữa
người chăn nuôi với các cơ sở cung cấp đầu vào, với
đơn vị thu mua lợn để tránh bị ép giá hay sản phẩm
không đảm bảo chất lượng.

Thành lập các hiện hội, các hợp tác xã chăn nuôi
để có thể hỗ trỡ nhau về kỹ thuật, vốn cũng như
thông tin thị trường. Khi có rủi ro xảy ra các tổ chức
này sẽ đứng ra giải quyết, bảo vệ quyền lợi cho
người chăn nuôi. 

Tạo mối liên kết chặt chẽ giữa các tác nhân trực
tiếp trong ngành hàng và cả những tác nhân tham
gia gián tiếp để có thể cùng nhau chia sẻ những rủi
ro và tìm cách khắc phục.

4. Kết luận

Chăn nuôi lợn ở Đoan Hùng hiện nay đang gặp
phải các loại rủi ro trong đó gặp phải nhiều nhất và
nặng nề nhất là rủi ro trong sản xuất (rủi ro về giống,
TĂCN, dịch bệnh, phối giống, kỹ thuật,…) và rủi ro
thị trường (đầu vào, đầu ra). Bình quân có đến 80%
các hộ điều tra gặp phải rủi ro về dịch bệnh. Mặc dù
các hộ chăn nuôi đã tiến hành nhiều biện pháp
phòng tránh nhưng dịch bệnh vẫn xảy ra và gây thiệt
hại lớn cho người chăn nuôi. Trong đó, các hộ QML
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bị thiệt hại nhiều nhất lên đến hơn 22 triệu
đồng/hộ/năm. Tuy nhiên nếu so với các hộ QMN thì
tỷ lệ thiệt hại/doanh thu của các hộ QML là nhỏ hơn
rất nhiều. Chứng tỏ những hộ QML bị thiệt hại
nhiều hơn nhưng vẫn có khả năng đối phó với rủi ro
tốt hơn.

Rủi ro do thị trường là loại rủi ro hay gặp nhất với
tỷ lệ bình quân trên 88% các hộ điều tra gặp phải tuy
nhiên mức độ thiệt hại mà nó gây ra vẫn nhỏ hơn rủi
ro dịch bệnh. Giữa các quy mô khác nhau không có
sự khác nhau nhiều về tỷ lệ gặp phải rủi ro thị
trường nhưng lại có sự khác nhau về thiệt hại mà rủi
ro gây ra. Các hộ QML vẫn là những hộ bị thiệt hại
nhiều nhất (gần 11 triệu đồng/năm). Như vậy, trong
điều kiện rủi ro thấp thì những hộ QML sẽ có lợi

nhuận cao hơn các quy mô còn lại song khi có rủi ro
thì thiệt hại lại cao hơn rất nhiều so với QMN và
QMV. Trong rủi ro về thị trường thì các hộ chịu thiệt
hại chủ yếu do giá lợn đầu ra. Đặc biệt là nhóm hộ
QMV và QML. 

Có rất nhiều nguyên nhân dẫn đến các rủi ro
trong đó có cả nguyên nhân do chính người chăn
nuôi mà quan trọng nhất là ý thức của người chăn
nuôi và các tác nhân khác trong ngành. Tuy nhiên,
cũng có những nguyên nhân từ phía các cơ quan
quản lý nhà nước và cả nguyên nhân khách quan
bên ngoài. Do đó, để chăn nuôi đạt hiệu quả và ngày
càng phát triển trong điều kiện hiện nay cần thực
hiện tốt các giải pháp đã đưa ra.r
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Study on risks in pig production in Doan Hung district, Phu Tho province

Abstract:

Pig production plays an important role in Vietnam’s economic delopment. The field has faced a great num-
ber of risks which strongly impact on its development. This research focuses on analyzing kinds of risks in
pig production of farming households in Doan Hung district, providing solutions to preventing the risks.
By using survey data of  farming households in Doan Hung district, this research shows that disease risks
and market risks are the two most common risks and they cause the biggest damage to the households at
all levels of production scale. 
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